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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:          /SGDĐT-NV1 
V/v tặng Sách giáo khoa bộ sách Cánh 

Diều cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

năm học 2023-2024. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Đồng Nai, ngày      tháng  8 năm 2023 

 

 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: Biên 

Hòa, Long Thành, Trảng Bom, Long Khánh, Tân Phú; 

- Các trường THCS-THPT: Đắc Lua, Bàu Hàm, Huỳnh 

Văn Nghệ; 

- Các trường THPT: Tân Phú, Phú Ngọc, Bình Sơn, 

Phước Thiền, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lâm Nghiệp Đồng 

Nai, Vĩnh Cửu, Xuân Hưng. 

  

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được văn bản số 251/CV-VEPIC-HCM 

ngày 01/8/2023 của Công ty Cổ phần ĐTXB-TBGD Việt Nam, chi nhánh tại 

Thành phố Hồ Chí Minh về việc tặng sách giáo khoa bộ sách Cánh Diều. Theo 

đó, Công ty Cổ phần ĐTXB-TBGD Việt Nam, chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tặng với số lượng như sau:  

- Sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11, thiết bị giáo dục lớp 4 cho học sinh 

có hoàn cảnh khó khăn với số lượng 12.250 bản. 

- Sách giáo viên lớp 1, sách tham khảo lớp 1 cho thư viện với số lượng 

5.290 bản.  

Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các trường THCS-THPT và các 

trường THPT có tên ở trên thực hiện một số nội dung sau: 

I. Phân bổ số lượng 

1. Cấp Tiểu học 

1.1. Phân bổ SGK Cánh Diều - Lớp 4, Bộ Thực hành Toán 4 tặng học 

sinh nghèo và SGV Cánh Diều 1 tặng Thư viện  

STT Huyện/TP 

Số bộ SGK 

Cánh Diều 4 

được nhận (1) 

Số bộ Thực 

hành Toán 4 

được nhận (2) 

Số bộ SGV Cánh 

Diều Lớp 1 được 

nhận (3) 

1 Biên Hòa 90 210 12 

2 Cẩm Mỹ 40 90 6 

3 Định Quán 50 110 7 

4 Long Thành 30 80 4 

5 Tân Phú 30 80 4 



STT Huyện/TP 

Số bộ SGK 

Cánh Diều 4 

được nhận (1) 

Số bộ Thực 

hành Toán 4 

được nhận (2) 

Số bộ SGV Cánh 

Diều Lớp 1 được 

nhận (3) 

6 Thống Nhất 120 230 15 

7 Vĩnh Cửu 20 30 2 

8 Xuân Lộc 70 170 10 

Cộng 450 1000 60 

 Ghi chú: 

 (1): Gồm các SGK: TV4/1, TV4/2, T4/1, T4/2, LS-ĐL4, KH4, ĐĐ4, ÂN và 

MT4, GDTC4, HĐTN4, TH4, CN4. 

 (2): Bộ thực hành Toán lớp 4. 

 (3): Gồm các SGV: TV1/1, TV1/2, T1, ĐĐ1, TNXH1, AN1, MT1, GDTC1 

và HĐTN1 

1.2. Phân bổ sách tham khảo Cánh Diều tặng Thư viện 

STT Tên sách 
Biên 

Hòa 

Cẩm 

Mỹ 

Định 

Quán 

Long 

Thành 

Tân 

Phú 

Thống 

Nhất 

Vĩnh 

Cửu 

Xuân 

Lộc 
Cộng 

1 

Hỏi đáp về 

Chương trình 

GDPT1 

10 4 5 4 4 13 2 8 50 

2 Tập bài hát 1 95 40 50 35 35 105 15 75 450 

3 
Thực hành Đạo 

đức 1 
115 50 60 40 40 135 20 90 550 

4 
Truyện đọc 

Đạo đức 1 
105 45 60 35 35 120 15 85 500 

5 
Câu chuyện 

Đạo đức 1 
105 45 60 35 35 120 15 85 500 

6 

Bài tập cơ bản 

và nâng cao 

Toán 1/1 

90 40 50 30 30 110 15 75 440 

7 

Bài tập cơ bản 

và nâng cao 

Toán 1/2 

90 40 50 30 30 110 15 75 440 

8 Tập vẽ 1 100 45 50 35 35 115 15 75 470 

9 
Truyện đọc lớp 

1 (TV) 
95 40 50 35 35 105 15 75 450 

10 

Phiếu thực 

hành cuối tuần 

TNXH 1 

95 40 50 35 35 105 15 75 450 



STT Tên sách 
Biên 

Hòa 

Cẩm 

Mỹ 

Định 

Quán 

Long 

Thành 

Tân 

Phú 

Thống 

Nhất 

Vĩnh 

Cửu 

Xuân 

Lộc 
Cộng 

11 
Thực hành 

TNXH 1 
95 40 50 35 35 105 15 75 450 

 

2. Cấp THCS: số cuốn SGK tặng cho HS lớp 8 có hoàn cảnh khó khăn phân 

bổ như sau 

stt 
Phòng 

GDĐT 

Ngữ  

văn 
Toán LS&ĐL KHTN 

Công 

nghệ  
GDTC Nhạc 

Mĩ 

thuật 

HĐTN, 

HN 

Tin 

học 

1 Biên Hòa 50 20   20 20 20 20     20 

2 
Long 

Thành   20 25 20 20 20 20 20     

3 Trảng Bom 50 20 25 100 20 50 20 40 50 40 

4 
Long 

Khánh 50 20 25 80 20 40 40 40 50 20 

5 Tân Phú 50 20 25 80 20 70       20 

Tổng số cuốn 200 100 100 300 100 200 100 100 100 100 

 

3. Cấp THPT: số cuốn SGK tặng cho HS lớp 11 có hoàn cảnh khó khăn 

phân bổ như sau 

STT TRƯỜNG 
Ngữ 

văn 
Toán GDTC 

GDQP-

AN 

Lịch 

sử 

Địa 

lí 

GDKT 

&PL 

Hoá 

học 

Sinh 

học 
CNCN CNNN 

Tin 

học 

HĐTN, 

HN 

1 
THPT Tân 

Phú 
50 30       40   30 25 20 20     

2 
THPT Phú 
Ngọc 

50       50 40   30 25 20       

3 
THPT 

Bình Sơn 
  40 30 40           20 30 40 30 

4 

THPT 

Phước 

Thiền 

50 40   40 50 40 50 30 25 20 20 40   

5 

THPT 

Nguyễn 

Bỉnh 

Khiêm 

  40 30 40 50 40         20 40   

6 

THCS - 

THPT 

ĐắkLua 

    30 30 50 30 50   20     30 20 

7 

THPT 

Lâm 

Nghiệp 
Đồng Nai 

50 40   40 50 40         20 40 25 

8 

THCS - 

THPT Bàu 

Hàm 

  30 30 40       30   15     25 



STT TRƯỜNG 
Ngữ 

văn 
Toán GDTC 

GDQP-

AN 

Lịch 

sử 

Địa 

lí 

GDKT 

&PL 

Hoá 

học 

Sinh 

học 
CNCN CNNN 

Tin 

học 

HĐTN, 

HN 

9 
THPT 

Vĩnh Cửu 
50   30 40 50 40     25 20 20 40 25 

10 

THCS - 

THPT 

Huỳnh 

Văn Nghệ 

50 30 30 40 50 40 50   25 15 20 30 20 

11 

THPT 

Xuân 

Hưng 

50   30 40   40   30   20   40   

TỔNG SỐ 

CUỐN 
350 250 210 350 350 350 150 150 145 150 150 300 145 

II. Lựa chọn và lập danh sách học sinh 

1. Các phòng GDĐT 

- Báo cáo phân bổ sách giáo khoa được tặng cho từng cơ sở giáo dục, 

hoàn thành trước ngày 11/8/2023 để Công ty Cổ phần ĐTXB-TBGD Việt Nam, 

chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty sách và thiết bị 

trường học Đồng Nai giao cho các đơn vị, theo mẫu sau: 

STT Trường Huyện/tp  Số bộ/môn... Môn....... 

1     

Ghi chú: Số bộ hoặc môn/ tên sách là theo thứ tự số bộ hoặc thứ tự các 

môn phân bổ ở trên tương ứng từng cấp học (giữ nguyên thứ tự các môn học đã 

ghi trong các bản phân bổ ở trên). 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục được phân bổ SGK xem xét, lựa chọn học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất tặng sách giáo khoa theo phân bổ của 

phòng GDĐT, đảm bảo công khai, đúng đối tượng. Thông báo cho học sinh và 

phụ huynh học sinh biết để không mua các SGK đã được tặng.- Báo cáo danh 

sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận SGK Cánh Diều, hoàn thành 

trước ngày 15/8/2023 theo mẫu sau: 

STT Họ và tên Lớp  Trường Huyện/tp  

1     

…     

- Các danh sách trên gửi về địa chỉ email: 

tienluong.gdtrh@dongnai.edu.vn 

2.  Các trường THCS-THPT, các trường THPT 

- Xem xét, lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn để đề xuất tặng sách 

giáo khoa theo phân bổ số lượng cuốn sách ở trên, đảm bảo công khai, đúng đối 

tượng. Thông báo cho học sinh và phụ huynh học sinh biết để không mua các 

SGK đã được tặng. 

- Công ty Cổ phần ĐTXB-TBGD Việt Nam, chi nhánh tại Thành phố Hồ 

Chí Minh phối hợp với Công ty sách và thiết bị trường học Đồng Nai giao cho 

các đơn vị. 

mailto:tienluong.gdtrh@dongnai.edu.vn


- Báo cáo danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận SGK 

Cánh Diều theo mẫu sau, hoàn thành trước ngày 15/8/2023, gửi về địa chỉ email: 

tienluong.gdtrh@dongnai.edu.vn: 

 

STT Họ và tên Lớp  Trường 

1    

…    

   Sở GDĐT yêu cầu các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục triển khai thực 

hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc liên hệ về Sở GDĐT (thông qua phòng 

Nghiệp vụ 1, Cấp Tiêu học: ông Nguyễn Khánh Hậu, số ĐT 0919166178; Cấp 

Trung học: ông Nguyễn Tiến Lượng, số ĐT 0969932246) để được hướng dẫn./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Giám đốc Sở; 

- Công ty VEPIC; 

- Cổng thông tin điện tử ngành; 
- Lưu: VT, NV1. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Thạch 
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